
ĐỊA ĐIỂM GIỚI HẠN 7 CHỖ 16 CHỖ

Hồ Chí Minh KM

Thuê xe đi đón/tiễn Sân Bay 30                   550,000                880,000 

Thuê xe đi city tour (4tiếng/50km) 50                   880,000             1,320,000 

Thuê xe đi city tour (8tiếng/100km) 100                1,300,000             1,760,000 

Bình Dương KM

Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu (4 tiếng) 50                1,000,000             1,540,000 

Thuê xe đi Dầu Tiếng 170                1,650,000             2,090,000 

Bình Phước KM

Thuê xe đi Đồng Xoài 210                1,760,000             2,420,000 

Thuê xe đi Bình Long 240                1,980,000             2,640,000 

Tây Ninh KM

Thuê xe đi Cửa khẩu Mộc Bài 150                1,540,000             1,980,000 

Thuê xe đi Tòa thánh Tây Ninh 200                1,650,000             2,090,000 

Thuê xe đi Núi Bà Đen 200                1,650,000             2,090,000 

Đồng Nai KM

Thuê xe đi Nam Cát Tiên 2 ngày 400                3,630,000             4,598,000 

Thuê xe đi Làng Tre Việt 70                1,331,000             1,936,000 

Thuê xe đi Trị An 140                1,815,000             2,178,000 

Thuê xe đi Nam Cát Tiên 300                2,299,000             3,025,000 

Vũng Tàu KM

Thuê xe đi Long Hải 2 ngày 1 đêm 200                2,860,000             3,300,000 

Thuê xe đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm 230                2,970,000             3,300,000 

Thuê xe đi Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm 260                3,190,000             3,850,000 

Thuê xe đi Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm 260                3,190,000             3,850,000 

Thuê xe đi Hodata 2 ngày 1 đêm 260                3,190,000             3,850,000 

Long An KM

Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa 70                1,210,000             1,540,000 

Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường 250                1,870,000             2,420,000 

Đồng Tháp KM

Thuê xe đi Cao Lãnh 300                2,090,000             2,750,000 

Thuê xe đi Sa Đéc 300                2,090,000             2,750,000 

Thuê xe đi Hồng Ngự 360                2,420,000             3,300,000 

Thuê xe đi Tháp Mười 240                1,980,000             2,640,000 

Tiền Giang KM

Thuê xe đi Gò Công 110                1,430,000             1,870,000 

Thuê xe đi Thành phố Mỹ Tho 150                1,540,000             1,980,000 

Thuê xe đi Chợ Gạo 170                1,650,000             2,090,000 

Bến Tre KM

Thuê xe đi KDL Lan Vương 160                1,650,000             1,980,000 

Thuê xe đi thành phố Bến Tre 200                1,760,000             2,200,000 

An Giang KM

Thuê xe đi Chợ Mới 380                2,420,000             3,520,000 

Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc - Núi Cấm - Tịnh Biên 
        (2 ngày 1 đêm)

500                4,180,000             6,050,000 

Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc (1 ngày 1 đêm) 450                3,300,000             4,180,000 

Cần Thơ KM

Thuê xe đi Khu du lịch Mỹ Khánh 350                2,530,000             3,080,000 

Thuê xe đi Cần Thơ (2 ngày 1 đêm) 380                3,850,000             4,180,000 

Vĩnh Long KM

Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long 270                2,090,000             2,750,000 

Thuê xe đi Trà Ôn 340                2,420,000             3,080,000 

Trà Vinh KM

Thuê xe đi thành phố Trà Vinh 260                2,090,000             2,750,000 

Thuê xe đi Trà Cú 340                2,420,000             3,080,000 

Thuê xe đi Duyên Hải 380                2,530,000             3,080,000 

Kiên Giang KM



Thuê xe đi Rạch Giá 1 ngày 500                3,300,000             3,850,000 

Thuê xe đi Hà Tiên 1 ngày 650                3,630,000             4,400,000 

Hậu Giang KM

Thuê xe đi Vị Thanh 450                2,860,000             3,520,000 

Thuê xe đi Vị Thuỷ 400                2,640,000             3,300,000 

Sóc Trăng KM

Thuê xe đi Thành phố Sóc Trăng 450                2,860,000             3,520,000 

Thuê xe đi Mỹ Xuyên 500                3,190,000             3,850,000 

Bạc Liêu KM

Thuê xe đi Thành phố Bạc Liêu 500                3,190,000             3,850,000 

Thuê xe đi Bạc Liêu -Mẹ Nam Hải - Đông Hải (2 ngày 1 đêm) 500                3,850,000             5,170,000 

Thuê xe đi Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy (2 ngày 1 đêm) 600                4,180,000             5,500,000 

Cà Mau KM

Thuê xe đi thành phố Cà Mau 650                3,630,000             4,400,000 

Thuê xe đi Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu Cà Mau 
   (4 ngày 3 đêm)

1000                7,150,000             8,250,000 

Khánh Hòa KM

Thuê xe đi Cam Ranh - Bình Ba 2 ngày 2 đêm 800                6,050,000             6,600,000 

Thuê xe đi Nha Trang 3 ngày 3 đêm 1100                7,150,000             7,700,000 

Thuê xe đi Nha Trang - Đà Lạt 4 ngày 1200                8,250,000             8,800,000 

Ninh Chữ KM

Thuê xe đi Ninh Chữ - Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm 800                5,500,000             6,050,000 

Thuê xe đi Bác Ái 750                4,950,000             5,500,000 

Bình Thuận KM

Thuê xe đi Lagi 1 ngày 320                2,200,000             2,750,000 

Thuê xe đi Coco Beach 2 ngày 1 đêm 300                3,080,000             3,850,000 

Thuê xe đi Thầy Thím Cổ Thạch 550                4,730,000             6,050,000 

Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh 300                1,980,000             2,530,000 

Thuê xe đi Phan Thiết - Mũi Né 3 ngày 2 đêm 580                4,180,000             4,950,000 

Lâm Đồng KM

Thuê xe đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm 800                6,050,000             7,150,000 

Thuê xe đi Madagui 2 ngày 1 đêm 300                3,300,000             3,850,000 

Gia Lai KM

Thuê xe đi Pleiku 1000                8,250,000             8,800,000 

Thuê xe đi An Khê 1100                8,800,000             9,350,000 

Kon Tum KM

Thuê xe đi thành phố Kon Tum 1200                9,350,000           10,450,000 

Đắk Lắk KM

Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm 900                7,150,000             7,700,000 

Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 4 ngày 3 đêm 1000                7,700,000             8,250,000 

Đắk Nông KM

Thuê xe đi Gia Nghĩa 450                3,300,000             3,850,000 

Thuê xe đi Đắk Mil 600                4,950,000             5,500,000 

Phú Yên KM

Thuê xe đi Phú Yên 1100                9,900,000           11,000,000 

Quy Nhơn KM

Thuê xe đi Quy Nhơn 1300              13,200,000           15,400,000 

Quy Nhơn KM

Thuê xe đi Quảng Ngãi 1600              14,300,000           16,500,000 

Đà Nẵng KM

Thuê xe đi Đà Nẵng 2000              15,400,000           17,600,000 

Huế KM

Thuê xe đi Huế 2100              16,500,000           18,700,000 

ĐIỀU KIỆN

65,000                    80,000                 

7,000                      8,000                   

Phí đã bao gồm: Xe, nhiên liệu, bảo hiểm, lương cho tài xế (áp dụng xe sử dụng 2 
ngày 1 đêm trở lên), phí cầu đường.

Chưa bao gồm: Phí bến bãi đậu xe, 10% VAT, Phí lưu đêm ngoại tỉnh

Phí vượt giờ: (được tính khi hành trình bắt đầu trước 7:00, hoặc kết thúc sau 18:00)

Phí vượt km:
(được tính khi tổng km hành trình vượt km giới hạn)



350,000                  400,000                

            TP.HCM , ngày    tháng     năm 2023 
CÔNG TY CỔ PHẦN TM-DV VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG DƯƠNG
                            TỔNG GIÁM ĐỐC    

                          
                           NGUYỄN PHI BẰNG

Các chuyến đi dài ngày, có lưu đêm không áp dụng tính ngoài giờ, chỉ áp dụng tính 
phí vượt km khi tổng km hành trình vượt km giới hạn/chuyến

Phí lưu đêm ngoại tỉnh tài xế


